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ĐÁP ÁN NGỮ VĂN 

I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1 2 3 

Đáp án C A B 

4. - Sách giúp cho cuộc sống con người thêm phong phú, thêm hiểu biết. 

- Sách cung cấp cho con người những kiến thức về mọi lĩnh vục. Không chỉ học tập ở 

trường lớp, ở những cuốn sách giáo khoa, chúng ta cần đọc thêm những cuốn sách 

tham khảo hay để nâng cao hiểu biết của mình. 

- Đọc sách có rất nhiều ích lợi : mở mang tri thức, giải trí,... Sách có rất nhiều loại, mỗi 

loại sách có một ích lợi riêng (ví dụ : sách văn học đưa ta đến gần với cuộc đời của 

nhiều người, dạy ta biết yêu thương và cảm thông với nhiều mảnh đời trong cuộc sống, 

đưa ta vào thế giới cổ tích mộng mơ,...). 

- Cần yêu quý sách, coi sách là những người bạn, phải trân trọng sách thì mới hiểu hết 

được những giá trị to lớn mà sách mang lại cho cuộc sống con người. 

II. TIẾNG VIỆT 

1. a) Lỗi sai : phản ánh sai tên tác giả và tác phẩm. 

Sửa lại : 

- Ngô Tất Tố đã miêu tả cặn kẽ cuộc sống người nông dân dưới chế độ cũ trong tác 

phẩm Tắt đèn. 

Hoặc : 

- Nguyễn Công Hoan đã miêu tả cặn kẽ cuộc sống người nông dân dưới chế độ cũ 

trong tác phẩm Bước đường cùng. 

b) Lỗi sai : các thành phần cùng chức không đồng loại (ngôn từ nằm trong nghệ thuật). 

Sửa lạ i :  

 

- Tác phẩm không chỉ hay về nội dung mà còn hay về nghệ thuật. 

Hoặc : 

- Tác phẩm không chỉ hay về ngôn từ mà còn hay về bố cục. 

- Tác phẩm hay về ngôn từ nói riêng và nghệ thuật nói chung. 

c) Lỗi sai : quan hệ từ làm cho quan hệ giữa các thành phần, các vế câu không lô-gíc. 



 

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí  

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Sửa lạ i :  

- Với anh, nó là người bạn tốt. 

d) Lỗi sai : Trong câu thứ hai, các thành phần liệt kê không cùng một trường từ vựng, 

không đối lập nhau trong phạm vi một phạm trù (màu xanh và cao su). 

Sửa lại : 

- Trên bàn, có hai quả bóng. Một quả màu xanh còn một quả màu đỏ. 

Hoặc : 

- Trên bàn, có hai quả bóng. Một quả làm bằng nhựa còn một quả làm bằng cao su. 

e) Lỗi sai : các thành phần được liệt kê trong vị ngữ không cùng một trường từ vựng 

(học tập, gia đình và xã hội). 

Sửa lại : 

- Tệ nạn ham trò chơi điện tử đang gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường, gia đình và xã 

hội. 

2. A. thầy giáo, cô giáo, học sinh, trường, lớp, sách, vở,... 

B. làng quê, thôn xóm, cánh đồng, nông dân,... 

C. hoa phượng, tiếng ve, mặt trời,... 

D. bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội,... 

3.  

1 2 3 4 

d c b a 

 

4.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5.  
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(15) 

 

(4) 

(1),(3),(5),(6),(7),(9) 
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(8),(12) 

 

6. A. Bộc lộ cảm xúc B. Nhận xét 
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C. Hỏi D. Đề nghị 

III. TẬP LÀM VĂN 

1. Giới thiệu chung về địa danh (vị trí địa lí, bao gồm những bộ phận nào,...). 

- Lần lượt giới thiệu, mô tả từng phần trong địa danh. 

- Những kỉ niệm, ấn tượng đậm nét của em về địa danh. 

- Vai trò của địa danh trong đời sống tình cảm của con người. 

2. - Giới thiệu khái quát vai trò và ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đối với sự 

sống. 

- Khái niệm môi trường thiên nhiên : 

Thiên nhiên là toàn bộ thế giới tự nhiên tạo nên môi trường sinh hoạt cho con người 

(bầu trời, rừng, biển, sông, núi, cây cỏ, chim muông,...) 

- Vai trò của môi trường thiên nhiên : 

Thiên nhiên luôn là người bạn tốt, là nguồn sống bất tận của con người (không khí, 

thức ăn, nước uống, năng lượng,...). 

- Mọi hành động huỷ diệt thiên nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống, đặc biệt là 

sự sống của con người. 

Suy nghĩ về trách nhiệm của mọi người và bản thân trong việc bảo vệ môi trường. 

 


